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TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG
Seri TS

Thanh ray lắp CB
di chuyển, �iều chỉnh

hướng lắp �ặt linh hoạt

Thanh dẫn �iện
bằng �ồng �ược

cách �iện bằng �ế nhựa

• Thân tủ bằng thép sơn tĩnh �iện, chống va �ập cao.
• Không gian bên trong rộng rãi, dễ dàng cho việc �ấu nối.
• Thiết kế tinh tế, hiện �ại với kích thước mẫu mã �a dạng.

Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-4 (Đế sắt)

2 - 4

148 x 160 x 128 x 146 
x 90 x 70

1 cái/hộp
30 cái/thùng

134.700

TS-4/P (Đế nhựa)

2 - 4

148 x 160 x 125 x 146 
x 90 x 75

1 cái/hộp
30 cái/thùng

122.300

Chú thích kích thước

A

B

C

D

H1 H2

A

B

C

D

H1 H2

Đế sắt Đế nhựa

1
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Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-12 (Đế sắt)

10 - 12

311 x 248 x 286 x 226 
x 90 x 70

1 cái/hộp
10 cái/thùng

303.300

TS-14 (Đế sắt)

11 - 14

349 x 248 x 326 x 228 
x 90 x 70

1 cái/hộp
10 cái/thùng

344.300
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Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-6 (Đế sắt)

5 - 6

200 x 216 x 180 x 190 
x 90 x 70

1 cái/hộp
20 cái/thùng

189.200

TS-6/P (Đế nhựa)

5 - 6

200 x 216 x 174 x 189 
x 90 x 78

1 cái/hộp
20 cái/thùng

173.100

Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-10 (Đế sắt)

7 - 10

290 x 217 x 267 x 185 
x 90 x 70

1 cái/hộp
20 cái/thùng

247.200

TS-10/P (Đế nhựa)

7 - 10

290 x 217 x 267 x 192 
x 90 x 78

1 cái/hộp
20 cái/thùng

242.400
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Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-20 (Đế sắt)

15 - 20

468 x 248 x 434 x 228 
x 96 x 76

1 cái/hộp
6 cái/thùng

426.500

TS-24 (Đế sắt)

21 - 24

311 x 404 x 290 x 385 
x 96 x 76

1 cái/hộp
6 cái/thùng

538.200

Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-32 (Đế sắt)

25 - 32

396 x 496 x 372 x 475 
x 96 x 76

1 cái/hộp
4 cái/thùng

737.800

TS-40 (Đế sắt)

33 - 40

468 x 496 x 443 x 475 
x 96 x 76

1 cái/hộp
4 cái/thùng

820.700

Mã hàng / Model

Số cực / Poles

Kích thước / Size (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

Đóng gói / Packing

Giá bán lẻ (VNĐ)

TS-48 (Đế sắt)

41 - 48

395 x 745 x 371 x 724 
x 96 x 76

1 cái/hộp
3 cái/thùng

1.187.000

TS-60 (Đế sắt)

49 - 60

468 x 745 x 444 x 724 
x 96 x 76

1 cái/hộp
3 cái/thùng

1.501.800
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TỦ ĐIỆN LẮP NỔI
Seri TN

1 - 2 66 x 125 x 95 42.800TN-2 1 cái/hộp
60 cái/thùng

3 - 4 93 x 124 x 95 55.300TN-4 1 cái/hộp
60 cái/thùng

5 - 6 135 x 160 x 90 87.400TN-6 1 cái/hộp
40 cái/thùng

Mã hàng
Model

Số cực
Poles

Kích thước
Size WxHxL (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

Seri TN

• Thiết kế tinh tế, hiện �ại, nhỏ gọn phù hợp lắp �ặt cho căn hộ, 
nhà phố, văn phòng....
• Chất liệu nhựa cao cấp, chống va �ập tốt, �ạt cấp bảo vệ IP30.

Chú thích kích thước:

H

W

L

1
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TỦ ĐIỆN LẮP NỔI
CHỐNG THẤM IP66
Seri WP
Chất liệu nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, 
chịu va �ập tốt, chống thấm cấp bảo vệ IP66.

107 x 212 x 922 - 4 531.600WP-4 1 cái/hộp
40 cái/thùng

Mã hàng
Model

Số cực
Poles

Kích thước
Size WxHxL (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

Seri WP

165 x 200 x 1005 - 6 662.400WP-6 1 cái/hộp
20 cái/thùng

219 x 200 x 1007 - 9 814.500WP-9 1 cái/hộp
18 cái/thùng

273 x 230 x 11010 - 12 1.102.300WP-12 1 cái/hộp
18 cái/thùng

381 x 230 x 11013 - 18 1.491.500WP-18 1 cái/hộp
8 cái/thùng

Chú thích kích thước:

H

W L

273 x 380 x 11019 - 24 1.942.200WP-24 1 cái/hộp
6 cái/thùng

381 x 380 x 11025 - 36 2.668.300WP-36 1 cái/hộp
6 cái/thùng

1
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TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG

148 x 160 x 128 x 135
x 89 x 702 - 4 134.700T4 1 cái/hộp

20 cái/thùng

Mã hàng
Model

Số cực
Poles

Kích thước
Size WxHxLxH1xH2 (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

Seri T

215 x 199 x 188 x 170
x 89 x 705 - 6 189.200T6 1 cái/hộp

18 cái/thùng

287 x 213 x 258 x 185
x 89 x 707 - 10 220.800T10 1 cái/hộp

18 cái/thùng

362 x 248 x 330 x 216
x 89 x 7011 - 14 344.300T14 1 cái/hộp

12 cái/thùng

470 x 248 x 440 x 216
x 95 x 7615 - 20 426.500T20 6 cái/thùng

323 x 382 x 300 x 355
x 95 x 7621 - 24 538.200T24 6 cái/thùng

398 x 500 x 365 x 460
x 105 x 76

25 - 32 737.800T32 4 cái/thùng

470 x 500 x 440 x 460
x 105 x 76

33 - 40 820.700T40 3 cái/thùng

Seri T

A

B

C

D

H1 H2

Chú thích kích thước:

• Thân tủ bằng thép sơn tĩnh �iện, chống va �ập cao.
• Mẫu mã �a dạng, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

1
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